ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tư vấn Chính sách an toàn môi trường 
 hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường cho BQLDA các cấp
GÓI THẦU:               

I. Thông tin cơ bản về Dự án

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên. Khu vực dự án bao gồm 130 xã thuộc 26 huyện nghèo nhất thuộc 6 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 6 năm từ năm 2014 đến 2019. Tổng kinh phí ước tính 165 triệu USD, trong đó 150 triệu USD (90%) là từ nguồn vốn ODA, và 15 triệu USD (10%) là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Mục tiêu Phát triển của Dự án là nâng cao mức sống cộng đồng dân cư thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng dự án. Mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm: (i) cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản để hỗ trợ phát triển sinh kế, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường tiếp cận dịch vụ công và tạo việc làm trong xây dựng cơ sở hạ tầng; (ii) tăng tự chủ về sinh kế thông qua củng cố an ninh lương thực và dinh dưỡng; đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa các loại hình sinh kế, phát triển sinh kế kết nối thị trường để cải thiện thu nhập bền vững cho người dân; (iii) cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kết nối ở cấp huyện, kể cả cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, để thúc đẩy sản xuất, tăng cường tiếp cận dịch vụ công cộng; (vi) nâng cao năng lực cán bộ các cấp để thực hiện hiệu quả các hoạt động của Dự án; đồng thời thúc đẩy truyền thông nâng cao nhận thức của người dân để tăng cường sự tham gia vào lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của Dự án; và (v) đảm bảo quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả các hoạt động của Dự án theo đúng thiết kế.
Việc đạt được mục tiêu phát triển của Dự án được đánh giá dựa trên một số chỉ số kết quả chủ yếu sau: (i) gia tăng thu nhập của hộ gia đình, (ii) tăng cường kết nối về kinh tế và xã hội cho các cộng đồng, (iii) tạo việc làm thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận hành, duy tu bảo dưỡng, (iv) nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, (v) tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng xã hội và sản xuất, và (vi) tăng cường sự tham gia của những thành viên nghèo nhất của cộng đồng trong quá trình ra quyết định phát triển của địa phương. 
Dự án bao gồm bốn Hợp phần: 
Hợp phần 1: Phát triển Cơ sở hạ tầng  cấp xã và thôn bản. 
Hợp phần bao gồm hai Tiểu hợp phần là: (i) Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản; và (ii) Vận hành và bảo trì. Nội dung của Hợp phần này tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng theo đề xuất của cộng đồng để hỗ trợ phát triển sinh kế và cải thiện đời sống sinh hoạt cho người dân. Danh mục các công trình được đầu tư sẽ do cộng đồng tự xác định và đề xuất theo quy trình lập kế hoạch hàng năm của Dự án. Ngoài ra Dự án hỗ trợ công tác vận hành và bảo trì nhằm tăng cường công năng sử dụng của các công trình cơ sở hạ tầng đã được xây dựng trên địa bàn xã, thôn bản (gồm cả các công trình không phải do Dự án đầu tư). Các thôn bản sẽ thành lập Tổ Tự quản để quản lý, bảo vệ và phát hiện những hỏng hóc đối với các công trình trên địa bàn. Các hạng mục sửa chữa nhỏ sẽ được xác định và đưa vào kế hoạch hàng năm của Dự án và sẽ do các nhóm lao động tại địa phương thực hiện.
Hợp phần 2: Phát triển sinh kế bền vững
Hợp phần bao gồm hai tiểu hợp phần: (i) Tự chủ và đa dạng hóa thu nhập, và (ii) Phát triển liên kết thị trường. Nội dung của Hợp phần này nhằm tăng cường tính tự lực, tự cường của người dân trong các hoạt động sinh kế. Trọng tâm là cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng, phát triển sinh kế đa dạng hóa thu nhập, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc thực hiện các mô hình, kỹ thuật canh tác mới, phương thức hợp tác sản xuất theo mô hình tổ nhóm LEG; thúc đẩy liên kết thị trường để tạo thu nhập bền vững cho người dân.
Hợp phần 3: Phát triển CSHT kết nối cấp huyện
Hợp phần bao gồm ba tiểu hợp phần: (i) Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện nhằm tăng cường tính kết nối của hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội trong phạm vi huyện để thúc đẩy các hoạt động sinh kế, cải thiện mức độ tiếp cận của người dân với cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội cấp huyện (ii) Nâng cao năng lực cho cán bộ Ban quản lý dự án các cấp nhằm mục tiêu đảm bảo đội ngũ quản lý và thực thi dự án các cấp có đủ kiến thức và kỹ năng để triển khai các hoạt động của Dự án. Ngoài ra, Dự án cũng hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ của một số cơ quan/tổ chức hữu quan khác có vai trò phối hợp với BQLDA các cấp trong triển khai các hoạt động của Dự án, và (iii) Truyền thông - với mục tiêu nhằm đảm bảo đối tượng hưởng lợi của Dự án có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về các hoạt động của Dự án, đảm bảo cơ chế cung cấp thông tin công khai, minh bạch về Dự án và xây dựng kênh thông tin hai chiều đến tất cả các đối tượng, chủ thể, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. 
Hợp phần 4: Quản lý dự án
Hợp phần bao gồm các hoạt động liên quan đến quản lý dự án, giám sát và đánh giá để đo lường hệ thống kết quả và tác động liên quan đến việc đầu tư dự án. Mục tiêu cơ bản của hợp phần là nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả các hoạt động của Dự án theo đúng thiết kế và xây dựng hệ thống Giám sát và Đánh giá, cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động, kết quả và tác động của Dự án.
Cơ quan chủ quản dự án cấp Trung ương là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại cấp tỉnh là UBND các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, và Quảng Ngãi. Bộ máy tổ chức quản lý dự án ở các cấp bao gồm: Ban Điều phối Dự án Trung ương, Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh,  Ban Quản lý Dự án cấp huyện và Ban Phát triển xã.
Tóm tắt Chính sách an toàn xã hội và môi trường của Dự án: 
Chính sách an toàn xã hội và môi trường áp dụng cho dự án bao gồm:
· Chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
· Chính sách dân tộc thiểu số.
· Chính sách an toàn môi trường.
· Chính sách quản lý sâu bệnh hại
· Chính sách về rừng
· Thúc đẩy minh bạch và phòng chống tham nhũng.
Về Chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Dự án bao gồm nhiều công trình cơ sở hạ tầng do cộng đồng đề xuất. Mặc dù chính sách của Dự án là giảm thiểu tối đa yêu cầu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư phát sinh từ các Tiểu dự án cơ sở hạ tầng nhưng quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi phát sinh những yêu cầu này. Từ phía Ngân hàng Thế giới (NHTG), quy định tái định cư bắt buộc (OP4.12) sẽ áp dụng cho Dự án. Mục đích của chính sách hoạt động OP 4.12 là nhằm tránh tái định cư không tự nguyện tới mức có thể, hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi về xã hội và kinh tế do tái định cư không tự nguyện gây nên, khuyến khích sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện tái định cư. Quy định của Chính Phủ Việt Nam và NHTG có những điểm khác biệt nhất định trong xử lý thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Dự án xây dựng Khung Đền bù và Tái định cư (RPF) được Chính phủ Việt Nam và NHTG chấp thuận. Trong RPF quy định rõ các nguyên tắc chung của chính sách đền bù, trách nhiệm cụ thể trong lĩnh vực thu hồi đất và đền bù thiệt hại của mỗi cấp v.v...
Về Chính sách dân tộc thiểu số: Chính sách hoạt động OP 4.10 về người bản địa của NHTG sẽ áp dụng cho Dự án. Chính sách này mô tả mục tiêu và các hướng dẫn cần phải tuân thủ trong những trường hợp có thu hồi đất không tự nguyện, hạn chế không tự nguyện việc tiếp cận hay sử dụng các nguồn tài nguyên, hoặc các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, trường hợp có liên quan tới người dân tộc thiểu số. Chính sách đảm bảo sự tham gia của những người dân tộc thiểu số trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của dự án.
Về chính sách an toàn môi trường. Chính sách an toàn môi trường của dự án tuân theo các thủ tục của NHTG và quy định của luật pháp Việt Nam về quản lý môi trường. Từ phía Ngân hàng Thế giới, chính sách OP4.01 về Đánh giá môi trường được áp dụng cho Dự án. Một số rủi ro dù không lớn về môi trường được tính đến trong quá trình thực hiện Dự án bao gồm: (1) Các hoạt động sinh kế của dự án có thể phát sinh việc sử dụng phân bón và một số đầu vào khác có khả năng gây ra tác động đối với môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. Chính sách hoạt động OP4.09 của NHTG về quản lý sâu bệnh hại và các quy định hiện hành của Chính Phủ Việt Nam về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) được áp dụng cho Dự án; (2) Các hoạt động xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, phát triển sinh kế có thể nằm trong khu vực có tài nguyên rừng và có tác động liên quan đến rừng. Vì vậy, chính sách OP4.36 về rừng của NHTG sẽ áp dụng cho Dự án. Từ phía Chính Phủ Việt Nam, Luật bảo vệ và phát triển rừng (và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan) sẽ áp dụng đối với những đề xuất về sinh kế lâm nghiệp. 
Về thúc đẩy minh bạch và phòng chống tham nhũng. Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Dự án được xây dựng bao gồm: (i) Tăng cường kiểm soát qui trình đặc thù cho các giai đoạn có rủi ro tham nhũng gồm lập kế hoạch, thiết kế, đấu thầu và tổ chức thực hiện (ii) Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và thực thi như:  giám sát đánh giá độc lập, kiểm toán độc lập, cơ chế báo cáo, khiếu nại và xử lý khiếu nại, hỗ trợ và giám sát của Nhà tài trợ và hỗ trợ của chính quyền địa phương (iii) các biện pháp bổ trợ nhằm nâng cao nhận thức/năng lực và tăng cường cam kết của các bên tham gia Dự án đối với công tác phòng chống tham nhũng cũng như tăng cường tính minh bạch trong quản lý Dự án.
Chi tiết về chính sách an toàn xã hội và môi trường được trình bày trong Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án. Các thủ tục của chính sách an toàn xã hội và môi trường trong ESMF được cụ thể hóa trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM), Quyển 12 - Chính sách an toàn. 

II. Mục tiêu của Dịch vụ 
Đảm bảo Chính sách an toàn môi trường quy định trong Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án được tuân thủ một cách đầy đủ. 

III. Phạm vi công việc của Tư vấn
Tư vấn Chính sách an toàn môi trường hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường dự kiến ​​sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau đây:
1. Nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu liên quan của dự án bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, Hiệp định tài chính, Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án (đặc biệt Quyển 2 - Chính sách an toàn), Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) bao gồm các Quy tắc thực hành về môi trường thực tiễn (ECOP), Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), Tài liệu thẩm định dự án của NHTG (PAD), các yêu cầu về đảm bảo an toàn môi trường của Chính phủ Việt Nam áp dụng cho các hoạt động dự án, và các tài liệu khác liên quan.  
2. Hỗ trợ BQLDA các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về các chính sách an toàn môi trường của dự án quy định trong ESMF và các tài liệu khác liên quan;
3. Hỗ trợ BQLDA tỉnh/huyện trong việc kiểm tra công tác sàng lọc các Tiểu dự án trong quá trình lập kế hoạch dự án hàng năm theo quy định trong Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF); hỗ trợ lập Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), hoặc Quy tắc thực hành về môi trường (ECOP) cho các Tiểu dự án trên cơ sở nội dung nêu trong Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF). 
4. Hỗ trợ BQLDA tỉnh/huyện trong công bố và tham vấn ý kiến cộng đồng địa phương nơi có các tiểu dự án xây dựng về Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), hoặc Quy tắc thực hành về môi trường (ECOP); sửa đổi các báo cáo này trên cơ sở ý kiến tham vấn.
5. Hỗ trợ BQLDA tỉnh/huyện trong việc giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động môi trường trước, trong và sau giai đoạn xây dựng và đề xuất các biện pháp khắc phục; hỗ trợ BĐPTW và các BQLDA tỉnh/ huyện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo yêu cầu của dự án.
6. Hỗ trợ BQLDA tỉnh/huyện lập Điều khoản tham chiếu (TOR) cho các chuyên đề liên quan đến công tác quản lý môi trường, chính sách an toàn môi trường.  
7. Phối hợp với Tư vấn chính sách an toàn xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ phụ trách chính sách an toàn XH&MT của BQLDA các cấp;
8. Tham gia các đoàn giám sát/đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Điều phối Trung ương và Ngân hàng Thế giới khi có yêu cầu; Phối hợp với các chuyên gia tư vấn giám sát độc lập về các nội dung liên quan đến chính sách an toàn môi trường, thúc đẩy minh bạch và phòng chống tham nhũng của NHTG.
9. Góp ý các Báo cáo Dự án được lập ở cấp Trung ương và cấp Tỉnh đối với phần chính sách an toàn môi trường; góp ý về sửa đổi nội dung liên quan chính sách an toàn môi trường trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (nếu có).
10. Các công việc khác liên quan do Lãnh đạo Ban Điều phối dự án Trung ương giao nhiệm vụ.

IV. Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Các ứng viên cho vị trí này cần phải thỏa mãn các yêu cầu như sau: 
 
· Có bằng đại học trở lên trong lĩnh vực môi trường, quản lý môi trường hoặc các lĩnh vực khác có liên quan; 
· Có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, trong đó có tối thiểu là 5 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan chính sách an toàn môi trường. Ưu tiên có kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện các chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng thế giới.
· Nắm vững Luật bảo vệ môi trường và các quy định của Chính phủ về môi trường, các chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới (đặc biệt chính sách hoạt động OP4.01, OP4.09, OP4.36 áp dụng cho dự án).
· Viết và nói lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
· Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường áp lực cao và hoàn thành nhiệm vụ theo thời hạn có tính thử thách;
· Trình độ sử dụng máy tính và hiểu biết về các phần mềm tiêu chuẩn (MS word, excel...);
· Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
· Có kinh nghiệm quản lý và thực hiện các dự án ODA, dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ, hiểu biết về điều kiện môi trường, kinh tế-xã hội vùng dự án là một lợi thế.

V. Các quy định về làm việc và báo cáo

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường sẽ làm việc dưới sự quản lý và báo cáo cho Nhóm trưởng làm việc tại trụ sở Văn phòng Ban Điều phối ở Tây Nguyên (Nhóm trưởng là người được Giám đốc BĐPTW giao nhiệm vụ quản lý Văn phòng để đảm bảo phối hợp công việc của các chuyên gia tư vấn hiện trường). Nhóm trưởng sẽ báo cáo trực tiếp cho Lãnh đạo BĐPTW (trừ trường hợp Giám đốc BĐPTW yêu cầu Tư vấn trực tiếp báo cáo).
Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường sẽ thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc với các Tư vấn hiện trường khác, các cán bộ Ban ĐPTW, cán bộ phụ trách chuyên môn của BQLDA các cấp  (qua e-mail, điện thoại, trực tiếp) về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn mình phụ trách. 
Tư vấn cần thực hiện các báo cáo định kỳ như sau:
· Báo cáo nhanh tiến độ và Kế hoạch công việc tháng kế tiếp của Tư vấn hàng tháng sẽ trình BĐPTW trong tuần đầu của tháng kế tiếp.  
· Báo cáo tiến độ Tư vấn hàng quý sẽ trình BĐPTW trong vòng 2 tuần của Quý kế tiếp.  

VI. Thời gian, địa điểm làm việc 

[bookmark: _GoBack]Dự kiến công tác tư vấn sẽ bắt đầu khoảng tháng 8/2015 cho đến hết tháng 7/2016 (12 tháng). Tuy nhiên thời gian chính xác của nhiệm vụ này có thể thay đổi, được gia hạn tùy thuộc vào tiến độ của dự án và thỏa thuận giữa hai bên. 
Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường sẽ thực hiện các dịch vụ chủ yếu ở 6 tỉnh, 26 huyện và 130 xã dự án. Nhóm Tư vấn hỗ trợ hiện trường sẽ có trụ sở chính tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (hoặc vị trí thích hợp khác) để thuận tiện cho việc đi lại và tiết kiệm chi phí khi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp đến các tỉnh/huyện/xã dự án. 
Chi phí thuê văn phòng, chi phí đi lại và các hoạt động gia tăng trong quá trình thực hiện công việc này sẽ do BĐPTW chi trả. Tất cả các tài liệu và thông tin liên quan tới dự án sẽ do BĐPTW cung cấp. Ngoài ra, BQLDA các cấp sẽ có trách nhiệm hỗ trợ trong việc giới thiệu đến các bên liên quan và các đầu mối liên lạc ở các địa phương dự án trong quá trình thực hiện. 
